DIỄN BIẾN CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ TỶ GIÁ

 THÁNG 3 NĂM 2007 CÓ GÌ MỚI ?

 
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê,  chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2007 giảm 0,22% so với tháng 2/2007, tăng 3,02% so với cuối năm 2006 và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

	CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

	 CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC

	Tháng 3 năm 2007

	
	
	
	
	
	

	CHỈ TIÊU

 
	MÃ SỐ
	CHỈ SỐ THÁNG 3 NĂM 2007 SO VỚI (%)

	
	
	Kỳ gốc     năm 2005
	Tháng 3 năm 2006
	Tháng 12 năm 2006
	Tháng 2 năm 2007

	CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
	C
	111.43
	106.80
	103.02
	99.78

	I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống
	01
	114.14
	108.09
	104.18
	99.58

	   Trong đó:  1- Lương thực
	011
	120.88
	114.72
	104.56
	99.95

	                      2- Thực phẩm
	012
	111.26
	105.54
	104.09
	99.39

	II. Đồ uống và thuốc lá
	02
	111.67
	106.52
	103.46
	99.28

	III. May mặc, mũ nón, giầy dép
	03
	108.78
	105.77
	102.05
	99.75

	IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng
	04
	113.83
	109.27
	104.89
	99.90

	V. Thiết bị và đồ dùng gia đình
	05
	109.47
	106.40
	101.70
	100.14

	VI. Dược phẩm,  y tế
	06
	106.63
	103.65
	100.91
	100.29

	VII. Phương tiện đi lại, bưu điện
	07
	108.69
	104.36
	100.69
	100.57

	   Trong đó: Bưu chính viễn thông
	072
	95.53
	96.88
	99.79
	99.87

	VIII. Giáo dục
	08
	106.34
	103.77
	100.45
	100.06

	IX. Văn hoá, thể thao, giải trí
	09
	105.23
	103.24
	101.05
	98.84

	X. Đồ dùng và dịch vụ khác
	10
	111.52
	107.07
	102.60
	99.45

	CHỈ SỐ GIÁ VÀNG
	1V
	149.38
	117.97
	103.54
	102.59

	CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ
	2U
	101.05
	100.58
	99.57
	99.90


Nguồn: Tổng cục Thống kê 

- Về chỉ số giá tiêu dùng : trong tháng 3/2007, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bằng  99,78% so với mức tăng giá tiêu dùng của tháng trước (hay nói cách khác là đã giảm 0,22% so với CPI của tháng 2/2007 ). Trong 10 nhóm hàng hoá cấp I có 6 nhóm giảm, còn lại 4 nhóm khác tăng nhẹ. Các nhóm hàng hoá có nhu cầu tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên Đán (trùng vào tháng 2/2007) thì nay đã giảm nhẹ. Trong đó, giảm mạnh nhất là nhóm Đồ uống và thuốc lá giảm 0,72%, kế đó là nhóm Đồ dùng và dịch vụ khác (giảm 0,55%) và nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,42%). Tuy nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,42% nhưng nó có tác động chủ yếu làm cho chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 giảm vì nó chiếm tỷ trọng tới 42,85% trong “rổ hàng hoá” dùng để tính CPI. Trong đó, giá lương thực giảm 0,05% và nhóm thực phẩm giảm 0,61%, đây là nhóm hàng có nhu cầu tăng rất mạnh trong dịp Tết. 
Khi nói giá hàng hoá dịch vụ trong tháng 3/2007 giảm 0,22% là giảm so với tháng trước đó, còn thực chất giá cả hàng hoá dịch vụ trong tháng 3 đã tăng 3,02% so với cuối năm trước. Điêù này có thể lý giải, giá hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đã tăng mạnh trong tháng 2/2007 (2,17%) và theo số liệu thống kê, tháng có Tết Nguyên Đán hàng năm thường là tháng có chỉ số tăng giá cao nhất. Như vậy có thể rút ra là sự gắn bó của người dân với các ngày Lễ, Tết cổ truyền là rất sâu đậm và vào những dịp nghỉ Lễ nghỉ Tết nhu cầu tiêu dùng xã hội sẽ tăng lên. Mặt khác, chứng tỏ, nhờ nền kinh tế có nhiều năm tăng trưởng liên tiếp, thu nhập đầu người mỗi năm một tăng lên, nhu cầu có khả năng thanh toán sẽ ngày càng tăng thêm, các đơn vị cung cấp hàng hoá dịch vụ cần có kế hoạch phục vụ tốt nhất để tăng doanh thu, mở rộng thị trường trong các dịp Lễ, Tết. 
    Trong 4 nhóm hàng hoá tăng giá trong tháng 3/2007 có mức tăng mạnh nhất là nhóm phương tiện đi lại, bưu điện với mức tăng 0,57%. Tuy nhiên, nếu tách  bưu chính viễn thông giảm 0,13% thì phương tiện đi lại đã tăng nhiều hơn 0,57%. Điêù này có thể xuất phát từ các nguyên nhân sau: (i) nhu cầu đi lại trong dịp Tết tăng, đặc biệt là dịp giáp Tết và kéo dài ở sau Tết; (ii) Ngày 6/3/2007, Bộ Tài chính có Quyết định cho phép các đơn vị kinh doanh xăng dầu điều chỉnh tăng giá xăng bán lẻ thêm 900VND/lít, lên 11.000/lít, việc nhu cầu tăng và giá nhiên liệu đầu vào tăng đã trở thành nguyên nhân trực tiếp tác động đến việc giá phương tiện đi lại tăng (iii) nguyên nhân sâu xa của giá phương tiện đi lại tăng do việc giá xăng dầu trong nước và thế giới thời gian qua cơ bản là xu hướng tăng giá, các đơn vị kinh doanh vận tải đã có sẵn ý muốn tăng giá cước vận chuyển. Nhóm có mức tăng giá mạnh thứ 2 là nhóm dược phẩm, y tế (tăng 0,29%), để tìm nguyên nhân cụ thể cho việc tăng giá của nhóm dược phẩm, y tế quả cũng không dễ, cũng không thể nói rằng những bất lợi của thời tiết và độ ẩm không khí đễ phát sinh bệnh tật và số người bệnh tăng để nói rằng giá dược phẩm và dịch vụ y tế tăng vì đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người và đã có những chính sách, quy định cụ thể của nhà nước. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng khi mọi lĩnh vực đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, khi đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao thì chi phí để đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ cũng cần được nâng cao. Vấn đề là sự tương xứng giữa giá cả và chất lượng hàng hoá dịch vụ. Nếu đảm bảo được sự cân xứng đó, có thể là giá dược phẩm và dịch vụ y tế vẫn có xu hướng tăng, không chỉ ở tháng 3 này mà còn cả trong một giai đoạn dài trong tương lai. Nhóm hàng hoá có mức tăng mạnh thứ 3 là thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 0,14%), có thể đây vẫn là do xu hướng đổi mới các vật dụng gia đình trong dịp năm mới. Nhóm hàng hoá cấp I cuối cùng tăng giá trong tháng 3 là giáo dục (tăng 0,06%), thực chất khi đời sống văn hoá xã hội tăng cao các đòi hỏi về thể chất và tinh thần đối với các chủ nhân tương lai của đất nước càng cao, cũng như việc chi cho dược phẩm và y tế, chi tiêu cho giáo dục cũng đang có xu hướng tăng lên, việc tăng đó diễn ra từ từ từng bước tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế. Việc chi tiêu cho giáo dục tăng  một phần ở ý do trên, một phần do chuẩn bị đến mùa thi (chuyển lớp, chuyển cấp và tuyển sinh Đại học, Trung học chuyên nghiệp) do vậy mà chi phí cho giáo dục tăng.

Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2007, căn cứ vào số liệu thống kê của những năm trước, căn cứ vào tình hình sản xuất và nhu câu tiêu dùng hiện tại có thể dự đoán giá tiêu dùng trong tháng 4/2007 sẽ  tăng  khoảng 0,3-0,5% so với tháng 3/2007. Trong đó có một số nhóm hàng hoá tăng như: Giáo dục, phương tiện đi lại, may măc-mũ nón-giầy dép, hàng ăn và dịch vụ ăng uống. Nguyên nhân chủ yếu do lưọng cầu tăng, mặt khác như một số nhóm còn chịu tác động từ mặt cung như phương tiện đi lại (giá xăng dầu), giá lương thực có thể tăng do đang thời kỳ giáp hạt lại thêm những tác động bất lợi của thời tiết (khô hạn), dịch bệnh (vàng lùn, lùn xoắn lá, sâu rầy) và từ sự mât cân đối cung cầu về gạo của thế giới. 

- Về giá vàng: giá vàng trong tháng 3/2007 đã tăng 2,59% so với tháng trước và tăng 3,54% so với cuối năm trước. Gía vàng trong tháng trong nước trong tháng 3 tăng 2,59%, một phần là do một bộ phận thương nhân đã tăng dự trữ hàng hoá để phục vụ trong dịp Tết, nay đã thu hồi được vốn, mà nhu cầu mùa vụ đã hết họ chuyển sang mua vàng để bảo tồn vốn và một bộ phận kinh doanh chứng khoán khi thấy giá các loại chứng khoán tăng đã bán ra và chuyển một phần đầu tư của họ sang vàng để phân tán rủi ro. Nhưng có thể nói giá vàng tăng chủ yếu vẫn là do giá vàng thế giới tăng, trong năm 2006 giá vàng bình quân đã tăng 35,69% so với năm 2005, chủ yếu do nhu cầu về vàng tăng, trong đó 2 quốc gia có nhu cầu về vàng tăng lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Trong những ngày gần đây, nhận thấy thị trường bất động sản Mỹ có nguy cơ suy thoái khi đã có nhiều khoản nợ vay mua nhà bị quá hạn, đồng thời thâm hụt vãng lai và thâm hụt thương mại của Mỹ đã ở mức kỷ lục, đồng Đôla Mỹ tiếp tục bị suy giảm, những rủi ro về địa chính trị trên thế giới với căng thảng trong vấn đề của Iran và Bắc Triều Tiên chưa tìm được giả pháp khắc phục đã khiến cho các nhà đầu tư thế giới chuyển hướng sang vàng. Do vậy, giá vàng những ngày cuối tháng 2 và trong tháng 3/2007 đã giữ ở mức cao kỷ lục trong 7 tháng qua. Sự tăng cường hội nhập và sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm cho giá vàng trong nước và giá một số loại hàng hoá khác chịu tác động mạnh về giá và cân đối cung cầu của thế giới.

-Về tỷ giá Đôla Mỹ với Đồng Việt Nam: Một trong số các mục tiêu của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là giữ ổn định giá cả và tỷ giá và thực tế NHNNVN đã làm tốt việc này, tỷ lệ lạm phát luôn được kiềm chế thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ giá Đồng Việt Nam với đô la Mỹ đã được giữ ổn định (với mức biến động không quá 1%) trong 3 năm qua. Trong tháng 3/2007 chỉ số giá Đôla Mỹ đã giảm 0,1% so với tháng 2/2007, ở đây có thể nói chủ yếu là do những mất cân đối trong nội tại nền kinh tế Mỹ làm cho đồng USD có xu hướng giảm giá so với các đồng tiền khác, mặt khác, trong thời gian qua, Việt Nam đã thu hút được một lượng lớn đầu tư nước ngoài, riêng năm 2006 là 10,2 tỷ USD gần bằng mức tăng của cả thời kỳ 2001-2005, riêng trong Quý I/2007, lượng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đã tăng lên 2,62 tỷ USD cộng thêm lượng kiều hối chuyển về trong dịp Tết làm cho lượng cung USD trên thị trường tăng mạnh.

Tóm lại  chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3/2007 giảm nhẹ ở mức -0,22% so với tháng 2/2007 là hợp với quy luật tiêu dùng của nền kinh tế nước ta, trong khi các khu vực sản xuất và dịch vụ có những dấu hiệu tăng trưởng rất khả quan trong Quí I/2007, giá tiêu dùng giảm nhẹ sau khi đã tăng mạnh trong tháng 2/2007 là dấu hiệu cho thấy tỷ lệ lạm phát của Việt Nam luôn được kiểm soát, mục tiêu giữ ổn định tiền tệ, tỷ giá để phục vụ tốt nhất cho nền kinh tế tăng trưởng sẽ được đảm bảo. Nếu tình hình thế giới không có biến động lớn, tình hình thị trường bất động sản được khai thông, thị trường vốn và thị trường tiền tệ giữ được sự ổn định bền vững thì các cân đối cung - cầu về hàng hoá dịch vụ trong năm nay sẽ hứa hẹn một mức tăng trưởng cao với tốc độ tăng giá tiêu dùng hoàn toàn trong tầm kiểm soát.
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